ĐỀ SỐ 2
          Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu: 
                                            DÁNG MẸ
                       Vầng trăng rơi xuống vẫn tròn
                 Khi mình vốc nước trăng còn trên tay
                       Mẹ như chiếc lá tre gầy
                Thân cò lặn lội cuốc cày sớm trưa
                      Tiết trời đổi nắng thành mưa
                Mẹ chạy chỗ thóc chỉ vừa phơi xong
                       Hạt khô mẹ bỏ vào nong
                Hạt nào thấm nước quạt hong trước nhà
                      Thế rồi ngày tháng cứ qua
                Bố đi công tác xa nhà từ khi
                       Nỗi buồn theo sóng cuốn đi
                Thâm tâm luôn nghĩ làm gì nuôi  con
                      Trăng còn có lúc khuyết tròn
                Nghĩ về dáng mẹ vẫn còn vẹn nguyên
                                       (Hà Ngọc Hoàng)
Câu 1: Xác định thể thơ của văn bản? 
Câu 2: Giải thích nghĩa của từ “ thâm tâm”.
Câu 3: Chỉ ra và phân tích tác của các phép tu từ trong câu thơ:                     
Mẹ như chiếc lá tre gầy
Thân cò lặn lội cuốc cày sớm trưa
Câu 4: Kể tên ít nhất 3 bài thơ cùng chủ đề với bài thơ trên mà em được đọc.

GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2
Câu 1: Bài thơ được viết theo thể thơ lục bát
Câu 2: Nghĩa của từ “thâm tâm”: Nơi tâm tư sâu kín trong lòng (không bộc lộ ra ngoài).
Câu 3: 
* Biện pháp tu từ:
- biện pháp tu từ so sánh “Mẹ như chiếc lá tre gầy” 
- biện pháp tu từ ẩn dụ “Thân cò lặn lội cuốc cuốc cày sớm trưa” 
* Tác dụng:
- Gợi hình ảnh người mẹ gầy, mỏng manh như chiếc lá tre trước gió, trước giông bão cuộc đời nhưng vẫn tần tảo, cần cù, chịu thương chịu khó, vất vả mưu sinh để chăm lo cho cuộc sống gia đình.
- Thể hiện sự thấu hiểu và niềm thương cảm xót xa của con đối với mẹ.
- Làm cho câu thơ thêm sinh động hấp dẫn, tác động mạnh đến trái tim người đọc như một lời nhắc nhở mọi người phải luôn thấu hiểu những vất vả của cha mẹ để trân trọng yêu thương và hiếu thảo.
Câu 4: Kể tên ít nhất 3 bài thơ cùng chủ đề với bài thơ trên mà em được đọc:
HS có thể kể tên các bài thơ viết về tình mẫu tử như: Mây và sóng (Ta- go), Chuyện cổ tích về loài người (Xuân Quỳnh), Mẹ và quả (Nguyễn Khoa Điềm),                                  ĐỀ SỐ 3
Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
Nắng mới
Mỗi lần nắng mới hắt bên song
Xao xác, gà trưa gáy não nùng
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng
Chập chờn sống lại những ngày không

Tôi nhớ me tôi, thuở thiếu thời
Lúc người còn sống, tôi lên mười
Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội
Áo đỏ người đưa trước giậu phơi

Hình dáng me tôi chửa xoá mờ
Hãy còn mường tượng lúc vào ra:
Nét cười đen nhánh sau tay áo
Trong ánh trưa hè, trước giậu thưa.
 (Nắng mới, Lưu Trọng Lư, Theo Thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh, Hoài Chân, NXB Văn học, 1994)
Câu 1. Chỉ ra những câu thơ miêu tả hình ảnh người mẹ? Điều gì đã gợi cảm hứng cho tác giả nhớ về người mẹ của mình?
Câu 2. Câu thơ “Nét cười đen nhánh sau tay áo” gợi lên điều gì?
Câu 3. Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ: “Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội” và nêu tác dụng của biện pháp đó.
Câu 4. Nêu nội dung chính của bài thơ. 
Câu 5. Từ kỉ niệm riêng của nhà thơ Lưu Trọng Lư đã gợi trong em những xúc cảm gì về một người thân yêu nhất của mình?
*GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ 3 :
Câu 1. Những câu thơ miêu tả hình ảnh người mẹ:
- Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,
Áo đỏ người đưa trước giậu phơi.
- Nét cười đen nhánh sau tay áo
Trong ánh trưa hè, trước giậu thưa
-  “Nắng mới” và tiếng gà trưa (ở thời điểm hiện tại) là điểm gợi cảm hứng khiến tác giả nhớ về người mẹ của mình.
Câu 2. Hình ảnh “Nét cười đen nhánh sau tay áo” là một bức họa đẹp chứa đầy sức gợi.
- Nó gợi hình ảnh người mẹ vừa lấp lánh tỏa sáng, vừa e ấp, kín đáo trong nụ cười tươi tắn, hiền hậu, mang nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam xưa.
- Hình ảnh này còn gợi ấn tượng sâu sắc trong nhân vật trữ tình về người mẹ với nét cười (không phải “nụ cười”) tươi duyên, sáng ánh trưa hè, khoe hàm răng nhuộm đen bóng, đều tăm tắp như hạt na.
Câu 3. - Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ “Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội”: Nhân hóa. 
- Tác dụng: Hình ảnh nắng mới cất tiếng reo vui miêu tả một không gian sinh động, rực rỡ, vui tươi; qua đó thấy được sự náo nức, thiết tha trong nỗi nhớ của tác giả. 
Câu 4. Nội dung chính của bài thơ: Những dòng hồi tưởng đẹp, đầy xúc động về mẹ, qua đó thể hiện tình yêu mẹ tha thiết của tác giả.
Câu 5. Học sinh tự bày tỏ tình cảm chân thành, sâu sắc về một người thân yêu nhất của mình.

ĐỀ SỐ 4
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
      Đi dọc lời ru
À ơi…đi suốt cuộc đời,
Vẫn nghiêng cánh võng những lời mẹ ru
Câu ca từ thuở ngày xưa,
Hắt hiu những nẻo nắng mưa cuộc đời.
Chông chênh hạnh phúc xa vời,
Lắt lay số phận những lời đắng cay.
Mẹ gom cả thế gian này,
Tình yêu hạnh phúc trao tay con cầm
Nẻo xưa nước mắt âm thầm,
Đường gần trái ngọt con cầm trên tay.
À ơi…
Bóng cả mây bay
Lời ru
đi dọc tháng ngày trong con…
(Bờ sông vẫn gió, Chu Thị Thơm, NXB Giáo dục, 1999, tr.41)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng của các từ láy trong đoạn thơ sau:
“Câu ca từ thuở ngày xưa,
Hắt hiu những nẻo nắng mưa cuộc đời.
Chông chênh hạnh phúc xa vời,
Lắt lay số phận những lời đắng cay.”
Câu 3. Ngẫm về lời ru của mẹ, nhân vật “con” đã thấu hiểu điều gì?
Câu 4.  Lời ru của mẹ là…
Em hãy viết tiếp mệnh đề trên thành một câu văn hoàn chỉnh. 
              *GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ 4
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính là: Biểu cảm. 
Câu 2.
*Chỉ ra các từ láy: hắt hiu, chông chênh, lắt lay. 
*Nêu tác dụng: 
- Giúp người đọc hình dung rõ hơn về bao nhọc nhằn, cay đắng của cuộc đời; về những phận người mong manh, cơ cực trên con đường kiếm tìm hạnh phúc – được vọng lên từ lời ru của mẹ. 
- Sự thấu cảm rất sâu của đứa con về lời ru của mẹ.
- Hình ảnh thơ sống động; ngôn ngữ thơ gợi hình, gợi cảm, có sức hấp dẫn với người đọc.
Câu 3. Ngẫm về lời ru của mẹ, nhân vật “con” đã thấu hiểu: 
- Về cuộc đời: có bao mưa nắng nhọc nhằn; hạnh phúc xa vời, mong manh; phận người sống lắt lay, buồn tủi.
- Tình mẹ: cuộc đời dù nhiều nước mắt, khổ đau nhưng mẹ chỉ gom tìm tình yêu, hạnh phúc, trái ngọt trên thế gian để trao cho con.
- Cội nguồn hạnh phúc, trái ngọt của đời con: có được là từ tình yêu của mẹ. 
- Hiểu về sức sống vĩnh hằng của tình mẫu tử: lời ru, tình mẹ - đã đi dọc tháng ngày  và mãi thao thức trong tâm tưởng của con. 
Câu 4. 
*Yêu cầu chung: Đây là câu hỏi mở (có nhiều phương án trả lời), kết nối kĩ năng đọc hiểu, gắn với trải nghiệm của cá nhân; đòi hỏi HS biết tích hợp kiến thức đọc hiểu; tự chọn vấn đề nghị luận qua việc tạo lập câu văn hoàn chỉnh. HS có thể kết hợp nghị luận với các phương thức biểu đạt khác (tự sự, miêu tả, biểu cảm,…) một cách phù hợp, hiệu quả nhưng phương thức biểu đạt chính phải là nghị luận (nêu ý kiến, luận bàn). 
*Yêu cầu cụ thể:
- Chọn chủ đề sau đó tạo lập câu văn hoàn chỉnh từ mệnh đề: Lời ru của mẹ là…. 
HS có thể viết tiếp câu theo các hướng khác nhau, nhưng phải thể hiện rõ chủ đề. Ví dụ:
+ Lời ru của mẹ là “dưỡng chất” tinh thần bồi đắp tâm hồn trẻ thơ.
+ Lời ru của mẹ là điểm tựa đi suốt đời con.
+ Lời ru của mẹ là nét đẹp văn hóa đã mai một trong cuộc sống hiện đại ngày nay.
+ Lời ru của mẹ là điệu hồn dân tộc.
 * Viết đoạn văn:
Đề bài: Hãy tưởng tượng em là người đang là người trò chuyện với mây và sóng. Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) về cuộc trò chuyện.
Gợi ý làm bài
GV gợi ý bài tập này cho HS về nhà làm.
GV hướng dẫn HS cần đảm bảo các yêu cầu về:
*Nội dung đoạn văn : GV cần khơi gợi một số yêu cầu chính, nhưng cũng cần tôn trọng sự tưởng tượng, suy nghĩ cá nhân của mỗi HS.
             -  Ngôi kể: thứ nhất
              - Xác định được hoàn cảnh của cuộc gặp gỡ của em với người trên mây, trên sóng (không gian, thời gian nào?).
             - Xác định được diễn biến cuộc gặp gỡ: cử chỉ, lời nói, hành động, ý nghĩ của em về mây và sóng? Mây và sóng có thái độ hành động, ...thế nào?
             - Sắp xếp sự việc hợp lí
             - Cảm xúc của em khi đọc đoạn thơ đó.
* Hình thức đoạn văn: Câu mở đoạn: Cần giới thiệu hoàn cảnh, tình huống gặp gỡ của em với mây và sóng. Các câu tiếp theo cần kể lại diễn biến cuộc gặp gỡ đó. Câu kết đoạn lời chào, cảm xúc của em về cuộc gặp gỡ.
Đoạn văn tham khảo: Hôm ấy, mình đang ngồi chơi ngoài sân nhà, một chị mây hồng nhún mình xuống, mỉm cười rồi cất tiếng chào mình, chị rủ mình đi chơi với chị “Đi chơi với chị đi! Rồi em sẽ rất thích”, nơi mình đến là bình minh lấp lánh ánh vàng” (1). Tôi háo hức lắm, tôi khao khát được ngao du đây đó, ngắm bình minh, được bồng bềnh trên những đám mây xanh thắm, được nô cùng gió trên những thảo nguyên mênh mông... , tôi muốn đi cùng chị (2). Nhưng chợt nhìn thấy chiếc nón của mẹ treo trên tường, tôi nhớ mẹ, mà mẹ cũng nhớ tôi lắm, tôi thì thầm “Mẹ em đợi em ở nhà, em không thể đi được ạ!” (3). Chị nhìn mình mỉm cười, chị hứa sẽ xuống chơi cùng mình và kể cho mình nghe về những chuyến đi bí ẩn của chị (4). Mình nói: “Tạm biệt chị yêu nhé!”, sau đó mình bước chân vào trong nhà, ngước nhìn lên mái nhà mình ngỡ đây là bầu trời xanh thẳm, và đôi bàn tay ấm áp của mẹ, nụ cười hiền hậu của mẹ sẽ âu yếm vuốt ve mái tóc mình (5). Không, ngôi nhà mình, ở bên mẹ mình, mình giống như đang sống trong một thế giới diệu kì! (6) 
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Hoàn thiện các nội dung của buổi học;
- Chuẩn bị cho buổi học sau: Ôn tập Vb: Bài thơ “Mẹ và quả” của Nguyễn Khoa Điềm.
Câu hỏi:  Từ các văn bản trong bài học 7: Những cánh buồm, Mây và sóng, Mẹ và quả”, em nhận thấy những điều nào quan trọng nhất để có thể gắn kết các thành viên trong gia đình?
Gợi ý
- Mọi thành viên trong gia đình luôn yêu thương, chia sẻ, gắn kết với nhau.
- Sự gắn kết đó phải ở cả hai phía, trao đi và nhận lại.
- Tôn trọng sự khác biệt, biết gạt bỏ những cảm xúc ghen ghét, đố kị, trân trọng những điểm mạnh của các thành viên, động viên cổ vũ cho người thân để họ có điều kiện phát triển bản thân.

